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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 08 năm 2020 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

 

Ng nh                        : Luật  

M  s                          :  7380101 

Trình độ đ o tạo         : Đại học 

Loại hình đ o tạo        : Chính quy 

 

     Kính gửi:  Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Trường Đại học Việt Bắc kính trình Bộ Giáo dục v  Đ o tạo Đề án mở ngành 

đ o tạo Luật trình độ đại học. 

PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

1.1. Giới thiệu về Trường Đại học Việt Bắc 

Trường Đại học Việt Bắc được thành lập theo Quyết định s  1341/QĐ-TTg, 

ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trụ sở chính của Trường tại x  Đồng Bẩm, 

thành ph  Thái Nguyên. Hiện nay, Trường có 5 khoa chuyên môn gồm: Khoa Khoa 

học cơ bản; Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin; Khoa Cơ khí; Khoa Kinh tế; 

Khoa Ngoại ngữ. Ngo i ra, Trường còn có một s  trung tâm khác, hoạt động trong lĩnh 

vực giáo dục v  đ o tạo: Trung tâm Đ o tạo theo nhu cầu xã hội; Trung tâm Đ o tạo và 

Hợp tác qu c tế; Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học. 

Để quản lý, điều hành và giảng dạy các ng nh đ o tạo trên, Trường Đại học Việt 

Bắc có hệ th ng các bộ môn trực thuộc các khoa như sau: Khoa Khoa học cơ bản gồm 

các bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Vật lý, Bộ môn Hoá học, Bộ môn Chính trị, Bộ 

môn Giáo dục thể chất và Qu c phòng; Khoa Kỹ thuật Cơ khí gồm các bộ môn: Bộ môn 

Kỹ thuật Cơ khí, Bộ môn Chế tạo máy, Bộ môn Kỹ thuật Ô tô; Khoa Kỹ thuật Điện - 

Điện tử - Công nghệ thông tin gồm các bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật Điện, Bộ môn kỹ thuậ 

Điện tử và Bộ môn Công nghệ thông tin; Khoa Kinh tế gồm các bộ môn: Bộ môn Kế 

toán, Bộ môn Quản trị kinh doanh, Bộ môn Kinh tế và Quản lý; Khoa Ngoại ngữ gồm 

các bộ môn: Bộ môn Tiếng Hàn, Bộ môn Tiếng Anh và Bộ môn Tiếng Việt. 

 Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của Trường (bao gồm giảng viên cơ 

hữu, thỉnh giảng) đ  được Tổ thẩm định Đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục năm 

2018 xác định đủ điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục v  Đ o 

tạo. Hiện tại, nh  trường có 118 giảng viên cơ hữu, trong đó có 02 giáo sư, 11 phó giáo 
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sư, 17  tiến sĩ, 70 thạc sĩ. Ngo i ra, Trường còn kí hợp đồng với hơn 30 giảng viên 

thỉnh giảng là giảng viên của các trường đại học của Đại học Thái Nguyên. 

Nh  trường đ  tổ chức tuyển sinh v  đ o tạo 07 khóa với khoảng 2704 sinh viên 

đại học; trong đó có hơn 100 l  sinh viên người nước ngoài. Trường đ  có 267 sinh 

viên t t nghiệp (cả Liên thông v  Đại học chính quy) trong đó có  133 sinh viên đại 

học chính quy t t nghiệp. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Thái 

Nguyên nói riêng v  cho đất nước nói chung, Trường Đại học Việt Bắc đ  v  đang không 

ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn liền đ o tạo lý thuyết với thực h nh, đáp ứng 

các đòi hỏi vị trí việc làm của các doanh nghiệp và nhu cầu nhân lực của các ngành kinh 

tế xã hội của đất nước trong thời ký hội nhập qu c tế. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ là một trong những nhiệm 

vụ chính v  được ưu tiên h ng đầu của Nh  trường. 

Trường chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ 

định kỳ trên cơ sở hướng dẫn của các cấp quản lý, đẩy mạnh v  tăng cường các m i liên 

kết hợp tác nghiên cứu khoa học giữ Nh  trường v  các đơn vị, tổ chức trong và ngoài 

nước. Nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học ng y c ng tăng, thể hiện sự quan 

tâm của Nh  trường và sự năng động, tích cực của đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên 

cứu. Việc đăng tải các công trình nghiên cứu luôn được quan tâm khuyến khích. 

Hoạt động hợp tác qu c tế của Trường luôn tuân thủ đúng quy định của Nh  nước. 

Tuy mới thành lập nhưng Nh  trường đ  có những bước đầu chủ động thiết lập quan 

hệ, ký kết hợp tác với nhiều đ i tác nước ngo i. Nh  trường đ  xây dựng quy định, quy 

trình hợp tác qu c tế nhằm l m cơ sở pháp lý cho các hoạt động hợp tác qu c tế được 

thực hiện đúng quy định của Nh  nước. 

1.1.1. Kết quả đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Việt Bắc 

 Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Việt Bắc đ  được Bộ 

Giáo dục v  Đ o tạo cho phép mở các ng nh đ o tạo trình độ đại học như sau: 

STT NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO 

1 Kỹ thuật Cơ khí Đại học Chính quy 

2 Kỹ thuật Điện  Đại học Chính quy 

3 Công nghệ thông tin Đại học Chính quy 

4 Truyền thông v  Mạng máy tính Đại học Chính quy 

5 Kế toán Đại học Chính quy 

6 Quản trị kinh doanh Đại học Chính quy 

7 Ngôn ngữ H n Qu c Đại học Chính quy 

8 Ngôn ngữ Anh Đại học Chính quy 
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Trường cũng được Bộ Giáo dục v  Đ o tạo cho phép đ o tạo 02 ngành thạc sĩ l : 

Kỹ thuật Cơ khí v  Kỹ thuật điện 

Trong gần 10 năm qua, Trường Đại học Việt Bắc đ  tuyển sinh v  đ o tạo cho 

khoảng 2704 sinh viên ở tất cả các ngành, các bậc. 

1.1.2. Khảo sát nhu cầu đào tạo 

Trường Đại học Việt Bắc đ  tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu về nguồn 

nhân lực ngành Luật tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, nhân viên, sinh 

viên mới t t nghiệp ngành Luật tại một s  Trường. Trong tổng s  217 phiếu khảo sát 

thu về v  đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, kết quả cho thấy: 

- Về khu vực cơ quan công tác 

STT Khu vực cơ quan Số phiếu Tỉ lệ (%) 

1 Khu vực nh  nước 114 52,5 

2 Khu vực tư nhân 103 47,5 

- Về lĩnh vực ngành nghề đang làm 

STT Khu vực cơ quan Số phiếu Tỉ lệ (%) 

1.  Tổng công ty Gang thép Thái Nguyên  11 5,07 

2.  Công ty TNHH Thuận Phát  12 5,53 

3.  Trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên  12 5,53 

4.  Trường Cao đẳng Việt - Đức  10 4,61 

5.  Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên  8 3,69 

6.  THPT Chuyên Thái Nguyên 12 5,53 

7.  THPT Lương Ngọc Quyến 15 6,91 

8.  Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Th nh Long 8 3,69 

9.  Công ty CP Hoàng Thái 7 3,23 

10.  Viện kinh tế v  Du lịch vùng Đông Bắc 10 4,61 

11.  Trung tâm Tư vấn Chính sách v  Pháp luật 20 9,22 

12.  Văn phòng Luật sư Dương Tuấn Giang v  cộng sự 13 5,99 

13.  Văn phòng Luật sư Thái Dương 12 5,53 

14.  Công ty Cổ phần Tập đo n Tiến Bộ 8 3,69 

15.  Viện Y Dược học cổ truyền Thái Nguyên 6 2,76 

16.  Văn phòng Công chứng Trung Th nh 10 4,61 

17.  Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên 8 3,69 

18.  Các văn phòng công chứng - dịch thuật tại Thái Nguyên 13 5,99 

19.  Tổng công ty Gang thép Thái Nguyên  11 5,07 

20.  Công ty TNHH Thuận Phát  12 5,53 

 Tổng cộng 217 100 
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- Về độ tuổi 

STT Độ tuổi S  phiếu Tỉ lệ (%) 

1 Dưới 30 tuổi 170 78,3 

2 Từ 30 đến 40 tuổi 27 12,4 

3 Từ 40 tuổi trở lên 20 9,2 

 Tổng cộng 217 100 

Độ tuổi trẻ của người được hỏi cho thấy lực lượng cán bộ đông đảo trẻ và tiềm 

năng. Điều này dự báo nhu cầu cao về nguồn nhân lực ngành Luật được đ o tạo bài 

bản tại các khu vực công tác thuộc nh  nước v  tư nhân tại Thái Nguyên v  đây l  cơ 

sở để Đại học Việt Bắc xin mở ngành Luật trình độ đại học, nhằm đ o tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. 

- Về s  lượng có nhu cầu học đại học ngành Luật trong 5 năm tới tại 20 đơn vị như sau: 

TT Tên đơn vị được khảo sát Tỉnh 

Số lượng 

có nhu 

cầu 

Ghi 

chú 

1.  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp  Thái Nguyên  02  

2.  Trường Đại học Kinh tế v  Quản trị Kinh doanh  Thái Nguyên  05  

3.  Tổng công ty Gang thép Thái Nguyên  Thái Nguyên  05  

4.  Công ty TNHH Thuận Phát  Thái Nguyên  05  

5.  Trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên  Thái Nguyên  05  

6.  Trường Cao đăng Việt - Đức  Thái Nguyên  05  

7.  Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên  Thái Nguyên  05  

8.  THPT Chuyên Thái Nguyên Thái Nguyên 06  

9.  THPT Lương Ngọc Quyến Thái Nguyên 07  

10.  Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Th nh Long Thái Nguyên 04  

11.  Công ty CP Hoàng Thái Thái Nguyên 05  

12.  Viện kinh tế v  Du lịch vùng Đông Bắc Thái Nguyên 10  

13.  Trung tâm Tư vấn Chính sách v  Pháp luật Thái Nguyên 10  

14.  
Văn phòng Luật sư Dương Tuấn Giang v  

cộng sự 

Thái Nguyên 
10  

15.  Văn phòng Luật sư Thái Dương Thái Nguyên 10  

16.  Công ty Cổ phần Tập đo n Tiến Bộ Thái Nguyên 12  

17.  Viện Y Dược học cổ truyền Thái Nguyên Thái Nguyên 10  

18.  Văn phòng Công chứng Trung Th nh Thái Nguyên 12  

19.  Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên Thái Nguyên 12  
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20.  
Các văn phòng công chứng - dịch thuật tại 

Thái Nguyên 

Thái Nguyên 
23  

Tổng cộng 163  

 

1.1.3. Hệ thống tổ chức đào tạo 

Hệ thống Khoa đào tạo 

Trải qua gần 10 năm hình th nh v  phát triển, đến nay Trường Đại học Việt Bắc 

đ  th nh lập 5 Khoa: 

- Khoa học cơ bản; 

- Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin;  

- Khoa Cơ khí;  

- Khoa Kinh tế;  

- Khoa Ngoại ngữ. 

Trường đ  được Bộ Giáo dục v  Đ o tạo cho phép đ o tạo 8 ng nh trình độ đại 

học, gồm: Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Truyền thông 

và Mạng máy tính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Hàn Qu c, Ngôn ngữ Anh. 

 Trường cũng được Bộ Giáo dục v  Đ o tạo cho phép đ o tạo 02 ngành thạc sĩ 

là: Kỹ thuật cơ khí v  Kỹ thuật điện. 

 Định hướng phát triển của Trường Đại học Việt Bắc trong năm 2020 v  các 

năm tới là sẽ mở thêm các m  ng nh đ o tạo mới thuộc các lĩnh vực ngành phù hợp 

với xu thế phát triển của xã hội như: Luật, Báo chí, Du lịch, Sức khỏe, Xuất nhập 

khẩu, Kinh tế đ i ngoại, t i nguyên môi trường... nhằm phục vụ cho nhu cầu nhân lực 

của tỉnh Thái Nguyên và cả nước. 

Các Phòng, Ban, Trung tâm đào tạo 

- Ban Giám hiệu; 

- Hội đồng Khoa học - Đ o tạo;  

- Phòng Tổng hợp;  

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;  

- Phòng Đ o tạo - Nghiên cứu khoa học - Quan hệ qu c tế;  

- Phòng Công tác Học sinh sinh viên;  

- Phòng Thanh tra - Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục;  

- Trung tâm Đ o tạo theo nhu cầu xã hội;  

- Trung tâm Đ o tạo và Hợp tác qu c tế. 

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

1.2. Sự cần thiết mở ngành đào tạo Luật trình độ Đại học 

1.2.1. Nghị quyết s  37/NQ-TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị đánh giá tổng 

quan về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng v  định hướng phát triển của tỉnh Thái 

Nguyên và vùng trung du, miền núi Bắc Bộ nêu rõ: “Bên cạnh những thành tựu to lớn 

đ  đạt được trong thời kỳ đổi mới, tỉnh Thái Nguyên nói riêng và vùng trung du, miền 
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núi Bắc Bộ nói chung vẫn là vùng còn nhiều khó khăn, yếu kém, kinh tế chậm phát 

triển, đến nay vẫn là vùng nghèo nhất trong cả nước”. Có nhiều nguyên nhân của tình 

hình nêu trên, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đ  được chỉ rõ trong Nghị 

quyết của Đảng l  trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; đội ngũ 

cán bộ chủ ch t chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chính vì vậy trong Nghị quyết s  

37/NQ-TW, Bộ Chính trị đ  nhấn mạnh “phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao dân trí, 

đ o tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu s , đáp ứng yêu cầu phát triển 

trong giai đoạn mới; khẩn trương mở rộng đ o tạo, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và 

nâng cao năng lực đ o tạo của một s  trường đại học hiện có trong vùng, củng c  và 

mở thêm các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề”. 

Căn cứ v o định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và của 

các tỉnh khác trong vùng trong những năm tới v  quan điểm chỉ đạo của Đảng thì nhu 

cầu đ o tạo và cung cấp nguồn nhân lực v  đội ngũ cán bộ có chất lượng cao phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong vùng là rất lớn. Mặt khác, do kết quả 

của công cuộc đổi mới và những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và của bản thân các địa phương trong vùng cũng như do sự phát triển 

mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, vai trò ngày càng nổi bật của kinh tế tri thức trong 

quá trình phát triển lực lượng sản xuất cũng khuyến khích và lôi cu n mọi tầng lớp nhân 

dân thuộc mọi thành phần kinh tế v  các lĩnh vực công tác khác nhau tích cực học tập để 

nâng cao kiến thức v  trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đạt chất lượng và hiệu quả 

công việc ngày càng cao, điều đó l m cho nhu cầu được học tập, bồi dưỡng (trong đó có 

cả nhu cầu học tập ở trình độ đại học v  sau đại học) tăng lên rất nhiều. Đây l  xu thế 

tích cực, phù hợp với quan điểm của Đảng ta về xây dựng xã hội học tập. Thực tế tình 

hình tuyển sinh v  đào tạo ở Đại học Thái Nguyên trong những năm vừa qua cũng  minh 

chứng cho xu thế n y: h ng năm đều có trên dưới 70.000 người dự thi đại học để tuyển 

chọn vào học hệ chính quy tại các trường thuộc Đại học Thái Nguyên, nhưng do những 

hạn chế của các trường về đội ngũ giảng viên v  cơ sở vật chất, Đại học Thái Nguyên 

h ng năm chỉ có thể tuyển chọn được trên dưới 10.000 người vào học. S  lượng người 

có nguyện vọng và nhu cầu học đại học, cao đẳng vẫn còn rất lớn. 

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong giai đoạn hiện nay, nhìn chung chất 

lượng, hiệu quả và khả năng đáp ứng yêu cầu đ o tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội và nhu cầu, nguyện vọng được học tập của nhân dân các dân tộc trong 

vùng (nhất là học tập ở các bậc học cao: đại học v  sau đại học) còn hạn chế.  

 1.2.2. Việc mở ng nh đ o tạo Luật là phù hợp với Sứ mạng, điều kiện v  định 

hướng phát triển của Trường Đại học Việt Bắc   

+ Việc mở ng nh đ o tạo Luật phù hợp với Sứ mạng của Trường Đại học Việt 

Bắc được nêu trong Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Việt Bắc là: 

"Trường Đại học Việt Bắc l  trường đại học tư thục đa ng nh, hoạt động không vì lợi 

nhuận, có sứ mạng đ o tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai nghiên cứu khoa 
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học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực 

trung du và miền núi phía Bắc và cả nước." 

 + Trường Đại học Việt Bắc lập Đề án xin mở ng nh đ o tạo Luật ở bậc đại học 

phù hợp với các quy hoạch phát triển Trường Đại học Việt Bắc, bao gồm: "Quy hoạch 

chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Bắc giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030" ban h nh kèm theo Quyết định s  18/QĐ-ĐHVB ng y 08 tháng 3 năm 2013 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc và "Quy hoạch phát triển trung hạn của 

Trường Đại học Việt Bắc giai đoạn 2013 - 2018" ban hành theo Quyết định s  14/QĐ-

ĐHVB ng y 17 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc. 

1.2.3. Theo tinh thần Nghị quyết s  22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập 

qu c tế, Việt Nam tiếp tục chủ động v  tích cực hội nhập qu c tế, trong đó hội nhập 

kinh tế qu c tế giữ vai trò trọng tâm. Khi nền kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng với 

nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp trong nước sẽ đứng trước nhiều cơ hội v  thách 

thức mới, lúc n y đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những bước chuyển mình mạnh 

mẽ. Trong đó, việc nắm rõ “bộ khung” pháp luật l  một trong những yếu t  quan trọng 

tạo ra lợi thế cạnh tranh l nh mạnh. Mu n l m được điều đó, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp 

phải có đội ngũ chuyên gia pháp lý, luật sư chuyên ng nh về Luật kinh tế để tư vấn 

đường l i chính sách cho doanh nghiệp, giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp diễn ra thuận lợi. Vì vậy, trong khi nhân lực các ngành kinh tế - tài chính 

đang có nguy cơ khủng hoảng thừa thì nhân lực ngành luật và cán bộ Tư pháp lại được 

dự báo là sẽ có nhu cầu cao trong nhiều năm tới. Theo báo cáo của Trung tâm dự báo 

nguồn nhân lực, chỉ tính riêng các chức danh tư pháp, từ nay đến năm 2020, cần phát 

triển hệ th ng cơ sở đ o tạo luật để có đủ sức đ o tạo ước tính 13.000 luật sư, 2.300 

thẩm phán, 2.000 công chứng viên, 3.000 chấp hành viên, 300 thẩm tra viên thi hành 

án dân sự và thừa phát lại... (hiện cả nước có khoảng 6.000 luật sư, 5.000 thẩm phán, 

4.000 điều tra viên, 400 công chứng viên). Đó l  chưa kể nhu cầu cán bộ pháp luật ở 

các Bộ, ng nh, địa phương.  

So với nhu cầu hiện tại, thì nguồn nhân lực nhóm ngành luật vừa thiếu về s  

lượng và cả chất lượng.  

Có thể nói nước ta đang có nhu cầu rất lớn về cán bộ pháp luật. Sinh viên theo 

học ng nh Luật kinh tế, ngo i cơ hội l m việc trong các cơ quan pháp luật của nhà 

nước, cơ hội trở th nh các chuyên gia pháp lý cho các công ty, tập đo n trong nước v  

doanh nghiệp nước ngo i tại Việt Nam l  rất lớn. Với những cơ hội việc l m vô cùng 

rộng mở, sinh viên t t nghiệp ng nh Luật không bị bó hẹp trong phạm vi các cơ quan 

tư pháp, lập pháp, h nh pháp (như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công an…) m  còn 

có nhiều cơ hội thử sức tại các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ với 

vai trò l  người tư vấn pháp luật. Các kh i cơ quan h nh chính nh  nước như: Hội 

đồng nhân dân, Văn phòng Đại biểu Qu c hội, Ủy ban nhân dân… hay các trường học, 

các Viện nghiên cứu, văn phòng Luật sư, phòng công chứng… đều “khát” nhân lực 
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chất lượng cao ng nh Luật. Theo khảo sát, có tới 80% sinh viên ra trường đáp ứng 

được các nhu cầu đó. 

Do đó vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực có chất lượng cao 

đang l  thách thức đ i với Luật Việt Nam trước yêu cầu của tình hình mới. Xu thế hội 

nhập kinh tế qu c tế, nhất là khi Việt Nam trở thành thành viên tổ chức Thương mại 

thế giới WTO, việc hiểu biết về luật pháp trong v  ngo i nước có ý nghĩa hết sức to 

lớn đ i với sự phát triển của bất cứ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức n o. Do đó, nhu 

cầu nguồn lao động chất lượng cao trong ngành Luật nói chung có kiến thức về luật 

học, có kỹ năng chuyên sâu về kinh tế, đủ khả năng nghiên cứu, xử lý những vấn đề 

pháp lý đặt ra trong hoạt động kinh doanh và quản lý nh  nước, quan hệ, hợp tác với 

các doanh nghiệp nước ngoài là vấn đề vô cùng quan trọng nằm trong chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực của Nh  nước. 

Để có nguồn nhân lực chuyên nghiệp đòi hỏi một chiến lược phát triển con 

người chi tiết và có sự liên kết giữa nh  đ o tạo, Nh  nước và doanh nghiệp.  

Hiện nay, tại Việt Nam, hai trung tâm đ o tạo nhân lực ng nh luật lớn nhất cả 

nước l : Đại học Luật H  Nội v  Đại học Luật Th nh ph  Hồ Chí Minh. Qua nhiều 

năm xây dựng v  phát triển, đến nay cả hai cơ sở đ o tạo đ  đạo tạo được h ng vạn 

cán bộ pháp lý, cử nhân Luật cho cả nước. Hơn 70% cán bộ tư pháp trong cả nước do 

Đại học Luật H  Nội v  Đại học Luật Th nh ph  Hồ Chí Minh đ o tạo. Xét trên nhu 

cầu nguồn nhân lực của đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập qu c tế sâu rộng thì nguồn nhân lực trong ngành 

Luật hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội cả về s  lượng và chất lượng. 

Vì vậy, việc Trường Đại học Việt Bắc xây dựng đề án đ o tạo trình độ đại học 

ngành ngành Luật cho sinh viên Việt Nam là cần thiết nhằm góp phần đ o tạo nguồn 

nhân lực trong lĩnh vực Luật cho tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực miền núi 

phía Bắc, vùng sâu, vùng xa của Tổ qu c. 

  



ĐẠI HỌC VIỆT BẮC - Đề án mở ngành LUẬT 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II: TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN 

MỞ NGÀNH  ĐÀO TẠO  
  



ĐẠI HỌC VIỆT BẮC - Đề án mở ngành LUẬT 

 

11 

 

PHẦN II: TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH  ĐÀO TẠO LUẬT 

 

1.1. Giới thiệu về năng lực của cơ sở đào tạo 

1.1.1 Khoa trực tiếp quản lý ngành đào tạo Luật 

 Khoa quản lý trực tiếp ng nh đ o tạo Luật là Khoa Luật của Trường Đại học 

Việt Bắc. 

 - Khoa Luật được thành lập theo Quyết định s  01/QĐ-ĐHVB ng y 07 tháng  

01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc. 

 - Chức năng v  nhiệm vụ của Khoa Luật được quy định trong Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Việt Bắc ban hành theo Quyết định s  03/QĐ-

ĐHVB ng y 08 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 - Trưởng khoa Luật: TS. Nguyễn Văn Quý.  

 Tham gia giảng dạy ngành Luật, ngoài s  giảng viên của khoa Luật, còn có 

các giảng viên dạy các môn khoa học cơ bản, cơ sở và chuyên môn ở Khoa Cơ bản và 

các khoa chuyên môn khác.  

1.1.2. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy ngành Luật 

 Đội ngũ giảng viên hiện nay đủ đáp ứng cho giảng dạy các ng nh đ o tạo hiện 

có của Nh  trường, đồng thời giảng dạy được cho tất cả các môn học, đặc biệt các môn 

cơ sở và chuyên ngành của ngành Luật. 

Cụ thể: 

 - Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy trực tiếp ngành Luật được th ng kê 

trong bảng 1. 

Bảng 1: Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy trực tiếp 

ngành Luật 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức 

danh 

(GS, 

PGS, 

GVC,  

GV...) 

Chuyên môn 

được đào tạo 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Nguyễn Văn Quý Nam 17/01/1949 TS GV Luật 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức 

danh 

(GS, 

PGS, 

GVC,  

GV...) 

Chuyên môn 

được đào tạo 

2.  Nguyễn Thùy Giang Nữ 31/01/1976 ThS GV Luật 

3.  Lưu Huyền Ngọc Nữ 26/10/1992 ThS GV Luật 

4.  Bùi Thị Ánh Nguyệt Nữ 11/2/1989 ThS GV 
Thạc sĩ Sử học 

CN Luật học 

5.  Bùi Văn Lương Nam 12/5/1955 ThS GV Luật 

6.  Lương Hữu Phước Nam 01/3/1976 ThS GV Luật 

7.  Hoàng Anh Nam 10/4/1986 ThS GV Luật 

8.  Quản Thị Hằng Nữ 29/10/1991 ThS GV Luật 

9.  Hoàng Thị Thu Trang Nữ 16/5/1990 ThS GV Luật 

10.  Phạm Ngọc Thắng Nam 10/2/1976 ThS GV Luật 

11.  Phạm Thị Quỳnh Trang Nữ 28/5/1991 ThS GV Luật 

12.  Nguyễn Thị Tiệp Nữ 08/4/1986 ThS GV Luật 

13.  Nguyễn Thị Hồng Nga Nữ 08/6/1984 ThS GV Luật kinh tế 

14.  Trần Xuân Tùng Nam 07/10/1990 ThS GV 

ThS Chính sách 

công, CN Luật 

học 

15.  Nguyễn Hằng Phương Nữ 22/10/1956 
PGS. 

TS 
GVC Ngữ văn 

16.  Đ o Thị Vân Nữ 24/01/1957 TS GV 
Lý luận Ngôn 

ngữ 

17.  Nguyễn Hữu Chinh Nam 25/04/1972 ThS GV 
Quản trị kinh 

doanh 

18.  Trần Thị Thu Trang Nữ 08/02/1992 ThS GV 
Quản trị kinh 

doanh 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức 

danh 

(GS, 

PGS, 

GVC,  

GV...) 

Chuyên môn 

được đào tạo 

19.  Lê Thị Hồng Hương Nữ 11/03/1987 ThS GV Tiếng Anh 

20.  Nguyễn Tiến Trực Nam 02/02/1957 ThS GV 
Khoa học xã hội 

nhân văn 

21.  Ôn Ngũ Minh Nam 24/05/1956 ThS GVC Khoa học 

22.  Nguyễn Trường Kháng Nam 14/03/1951 ThS GVC KHXH&NV 

23.  Ngô Thỉnh Nam 21/10/1945 ThS GV KHXH&NV 

24.  Vũ Châu Ho n Nam 16/05/1955 ThS GVC KHXH&NV 

25.  Nguyễn Thị Canh Nam 25/05/1955 TS GVC 
Lịch sử-Lịch sử 

TG cận hiện đại 

26.  Ma Thị Ngần Nữ 30/09/1990 ThS GV 

Giáo dục thể 

chất - GD qu c 

phòng 

 

- Phân công giáo viên giảng dạy theo từng môn học và từng học kỳ được thể hiện 

trong bảng 2. 

Bảng 2. Danh sách phân công giảng viên giảng dạy các học phần của CTĐT  

ngành Luật 

STT HỌC KỲ/HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

GIẢNG VIÊN 

Cơ hữu/ 

Thỉnh 

giảng 

  Học kì I 15     

1 Triết học  Mác - Lê nin 3 ThS Nguyễn Trường Kháng Cơ hữu 

2 Tiếng Anh 1 4 ThS. Lê Thị Hồng Hương Cơ hữu 

3 Tin học đại cương 3 ThS. Ngô Qu c Việt Cơ hữu 

4 Lý luận Nh  nước v  pháp luật 3 ThS. Bùi Thị Ánh Nguyệt Cơ hữu 
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5 Giáo dục thể chất 1 C ThS. Ma Thị Ngần Cơ hữu 

  Tự chọn 2/6     

6 X  hội học đại cương 2 
PGS.TS Nguyễn Hằng 

Phương 
Cơ hữu 

7 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
2 TS. Nguyễn Văn Quý Cơ hữu 

8 Tâm lý học đại cương 2 TS. Đ o Thị Vân Cơ hữu 

Tổng số TC  

(chưa tính Giáo dục thể chất) 
15     

  Học kì II 18     

1 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2 ThS. Vũ Châu Ho n Cơ hữu 

2 Tiếng Anh 2 4 ThS. Lê Thị Hồng Hương Cơ hữu 

3 
Môi trường v  phát triển bền 

vững 
3 TS. Nguyễn Thị Canh Cơ hữu 

4 Logic học 3 ThS. Nguyễn Tiến Trực Cơ hữu 

5 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3 
PGS.TS Nguyễn Hằng 

Phương 
Cơ hữu 

6 Lịch sử Nh  nước v  pháp luật 3 ThS. Bùi Thị Ánh Nguyệt Cơ hữu 

7 Giáo dục thể chất 2 C ThS. Ma Thị Ngần Cơ hữu 

Tổng số TC  

(chưa tính Giáo dục thể chất) 
18     

  Học kì III 17     

1 Chủ nghĩa x  hội khoa học 2 ThS. Nguyễn Trường Kháng Cơ hữu 

2 Tiếng Anh chuyên ng nh 4 TS. Nguyễn Thị Thu Hương 
Thỉnh 

giảng 

3 Khoa học quản lý đại cương 3 ThS Nguyễn Hữu Chinh Cơ hữu 

4 
Giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thương mại 
2 TS. Lưu Bình Dương 

Thỉnh 

giảng 

5 Luật Hiến pháp Việt Nam 3 ThS. Phạm Ngọc Thắng Cơ hữu 

6 Luật h nh chính 3 ThS. Nguyễn Thị Tiệp Cơ hữu 

  Học kì IV 16     

1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 ThS. Vũ Châu Ho n Cơ hữu 

2 Luật dân sự 3 ThS. Lưu Huyền Ngọc Cơ hữu 
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3 Luật hình sự 3 ThS. Bùi Văn Lương Cơ hữu 

4 Luật doanh nghiệp 3 Ths. Nguyễn Thị Hồng Nga Cơ hữu 

5 Luật kinh tế 3 TS. Nguyễn Văn Quý Cơ hữu 

  Tự chọn 2/6     

6 Luật kinh doanh bảo hiểm 2 ThS. Phạm Ngọc Thắng Cơ hữu 

7 
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

v  thủ tục đầu tư 
2 Ths. Nguyễn Thị Hồng Nga Cơ hữu 

8 Luật giao dịch điện tử 2 ThS. Ho ng Thị Thu Trang Cơ hữu 

Tổng số tín chỉ 16     

  Học kì V 16     

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS. Ngô Thỉnh Cơ hữu 

2 Luật t  tụng dân sự 3 ThS. Lưu Huyền Ngọc Cơ hữu 

3 Luật t  tụng hình sự 3 ThS. Bùi Văn Lương Cơ hữu 

4 
Kỹ năng đ m phán soạn thảo v  

ký kết hợp đồng dân sự 
2 ThS. Ho ng Thị Thu Trang Cơ hữu 

5 Luật lao động 3 ThS. Quản Thị Hằng Cơ hữu 

6 Luật môi trường 3 ThS. Lương Hữu Phước Cơ hữu 

7 Giáo dục qu c phòng C 
Trung tâm GDQP Đại học 

Thái Nguyên 
  

Tổng số TC  

(chưa tính Giáo dục quốc phòng ) 
16     

  Học kì VI 15     

1 Luật hôn nhân v  gia đình 2 ThS. Hoàng Anh Cơ hữu 

2 Luật qu c tế 3 ThS. Lương Hữu Phước Cơ hữu 

3 Luật chứng khoán 2 ThS. Nguyễn Thị Tiệp Cơ hữu 

4 Luật thương mại 3 PGS.TS Phùng Trung Tập 
Thỉnh 

giảng 

5 Luật đất đai 3 ThS. Nguyễn Thị Tiệp Cơ hữu 

  Tự chọn 2/4     

6 Luật thuế 2 TS. Nguyễn Minh Oanh 
Thỉnh 

giảng 
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7 
Phá sản v  giải quyết tranh chấp 

trong hoạt động kinh doanh 
2 Ths. Nguyễn Thị Hồng Nga Cơ hữu 

Tổng số TC 15     

  Học kì VII 14     

1 Kỹ năng tư vấn pháp luật 2 TS. Nguyễn Mạnh Cường 
Thỉnh 

giảng 

2 Luật t i chính 3 Ths. Nguyễn Thùy Giang Cơ hữu 

3 
Luật cạnh tranh v  bảo vệ người 

tiêu dùng 
2 ThS. Trần Xuân Tùng Cơ hữu 

4 Luật ngân h ng 2 ThS. Quản Thị Hằng Cơ hữu 

  Tự chọn 4/6     

5 Luật an sinh x  hội 2 ThS. Hoàng Anh Cơ hữu 

6 Luật sở hữu trí tuệ 2 ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang Cơ hữu 

7 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2 ThS. Quản Thị Hằng Cơ hữu 

Tổng số TC 16     

  Học kì VIII 14     

1 Thực tập t t nghiệp 6     

2 Khóa luận t t nghiệp  8     

  Học phần thay thế KLTN 8     

3 Chuyên đề Dân sự nâng cao 4 ThS. Lưu Huyền Ngọc Cơ hữu 

4 Chuyên đề Kinh tế nâng cao 4 ThS. Nguyễn Thùy Giang Cơ hữu 

Tổng số TC 14     

TỔNG SỐ TÍN CHỈ  

(Không kể các môn học Giáo dục thể 

chất và Giáo dục quốc phòng) 

125     

 

Bảng 3. Danh sách k  thuật viên, nhân viên hướng d n thí nghiệm cơ hữu  

phục vụ ngành Luật 

 

Số 

TT 
Họ và tên, năm sinh 

Trình độ 

chu ên môn, 

nghiệp vụ, 

Phụ trách 

PTN, thực 

hành 

Phòng thí nghiệm, 

thực hành phục vụ 

học phần/môn học nào 
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năm tốt 

nghiệp 

trong chương trình 

đào tạo 

1.  ThS. Ngô Qu c Việt 

Thạc sĩ, 

Việt  Nam,  
Công nghệ 

thông tin 

- Tin học  

- Kỹ năng soạn thảo 

văn bản  

2.  ThS. Ôn Ngụ Minh 

Thạc sĩ, 

Việt  Nam,  
Công nghệ 

thông tin 

- Tin học  

- Kỹ năng soạn thảo 

văn bản 

  

1.1.3. Cơ sở vật chất phụ vụ đào tạo ngành Luật 

Trường Đại học Việt Bắc có diện tích đất 36,8 ha đ  đền bù và giải phóng mặt 

bằng. Hiện nay, Nhà trường đ  hoàn thành xây dựng các khu nhà giảng đường, nhà 

điều hành, ký túc xá, các phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, khuôn viên, đường giao 

thông nội bộ, cảnh quan môi trường. 

Cơ sở vật chất của Nhà trường đang đủ đáp ứng đ o tạo cho các ngành hiện có và 

ngành Luật với quy mô 3.500 sinh viên. Hiện nay quy mô sinh viên của Trường mới 

có hơn 2.000 sinh viên. 

1.1.3.1.   h ng học  gi ng đ  ng  trang thiết    h  tr  gi ng   y  

Bảng 4: Lớp học, giảng đường và trang thiết bị dạy học 

Số 

TT 

Loại phòng học 

(Phòng học, giảng 

đường, phòng học 

đa phương tiện, 

phòng học ngoại 

ngữ, phòng máy 

tính…) 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ  học 

phần/môn học 

1 
Phòng học 100 chỗ 

ngồi 
14 90 

Bàn ghế  

Xuân Hòa 

- Máy chiếu đa 

năng 

- Màn chiếu 

- Máy tính 

400 

 

01 

 

08 

08 

Các giờ học lý 

thuyết, thảo 

luận, bài tập 

2 Hội trường, 200 4 150 Bàn ghế  500 Các giờ lý 
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chỗ ngồi Xuân Hòa 

- Máy chiếu đa 

năng 

- Màn chiếu 

- Máy tính 

- Loa, âm li 

 

05 

 

05 bộ 

05 bộ 

05 bộ 

thuyết, thảo 

luận, seminar 

3 

Phòng học ngoại 

ngữ 

 20 chỗ ngồi 

4 
40m

2
 

x4 

- Máy gi âm; 

- Loa đ i; 

- Ti vi; 

- Máy chiếu; 

- Màn chiếu; 

- Máy tính kết 

n i Internet; 

- Bàn ghế 

01 bộ 

01 bộ 

01 bộ 

01 bộ 

01 bộ 

 

 

01 bộ 

20 bộ 

Các giờ dạy 

ngoại ngữ 

4 Phòng máy tính 2 250 

- Máy chiếu đa 

năng 

(Projecter) 

- Máy tính 

-  bàn ghế 

02 bộ 

 

 

50 bộ 

50 bộ 

 

- Tin học cơ sở, 

- Học và kiểm tra 

ngoại ngữ online 

1.1.3.2. Th  viện, sách và tài liệu tham kh o 

a  Thư viện 

- Tổng diện tích thư viện: 300 m
2
  

- S  phòng đọc: 02; S  chỗ ngồi : 100. 

- S  đầu sách, giáo trình: 5.000 ; S  cu n: 15.000;  

- Phòng Thư viện điện tử: 1; s  lượng máy tính phục vụ: 40. 

 Th  viện Tr  ng Đ i học Việt Bắc được trang bị hệ th ng phần mềm quản lí 

thư viện chuyên nghiệp.  

Ngoài sách trên giá của Thư viện trường Đại học Việt Bắc, Thư viện điện tử 

Đại học Việt Bắc có đầy đủ các sách và tài liệu tham khảo, chuyên khảo phục vụ cho 

tất cả các ngành đ o tạo của Nhà trường. 

Thư viện điện tử đ  kết n i với Trung tâm học liệu của Đại học Thái Nguyên. 

Ngo i ra, Thư viện của trường còn được n i kết với các thư viện của các trường đại 
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học thành viên của Đại học Thái Nguyên, với Thư viện Qu c gia và nhiều trường đại 

học khác trong v  ngo i nước phục vụ t t cho việc tra cứu và khai thác tài liệu cho 

giảng viên, cán bộ v  sinh viên trong to n trường. 

Trường Đại học Việt Bắc nằm kề với Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học 

Việt Bắc v  Đại học Thái Nguyên đ  ký kết văn bản trong việc sử dụng và khai thác 

dữ liệu của Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên; ký kết Hợp đồng sử dụng, khai 

thác sách và dữ liệu học liệu với Trung tâm Học liệu của Đại học Thái Nguyên (Trung 

tâm học liệu Đại học Thái Nguyên được tổ chức NGO tài trợ với mục đích l  Trung 

tâm học liệu cho tất cả các trường đại học v  cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên). 

Theo các văn bản hợp tác này, giáo viên và sinh viên của Trường Đại học Việt Bắc có 

thể làm thẻ thư viện để sử dụng và khai thác các tài liệu, sách giáo khoa, giáo trình và 

các học liệu điện tử như sinh viên của Đại học Thái Nguyên (Các văn bản hợp tác này 

có trong phần Phụ lục của Đề án) 

   Danh mục giáo trình  sách chuyên  hảo  tạp ch  của các ngành đào tạo 

  Danh mục giáo trình d ng chung cho các ngành đào tạo trong trường 

TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

1  7B706 Đại s  đại cương 
Nguyễn Tiến 

Quang 
NXBGD 2009 10 Toán 

2  7K108 Đại s  đại cương 
Hoàng Xuân 

Sính  
NXBGD 2010 10 Toán 

3  7K150 
Bài tập đại s  đại 

cương 
Bùi Huy Hiển NXBGD 2009 25 Toán 

4  7K370 
Bài tập đại s  

tuyến tính 

Hoàng Xuân 

Sính - Trần 

Phương Dung 

NXBGD 2010 5 Toán 

5  7K460 
Bài tập giải tích 

hàm 

Nguyễn Xuân 

Liêm 
NXBGD 2009 25 Toán 

6  7K495 
Bài tập hình học 

cao cấp 

Nguyễn Mộng 

Hy 
NXBGD 2010 15 Toán 

7  7K607 
Bài tập Phương 

trình vi phân 

Nguyễn Thế 

Hoàn - Trần 
NXBGD 2009 45 Toán 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

Văn Nhung 

8  7K522 
Biến đổi tích 

phân 

GS.TSKH Đặng 

Đình An - TS 

Trần Lưu 

Cường - TS 

Huynh Bá Lân - 

TS Nguyễn Văn 

Nhân - TS 

Phạm Hoàng 

Quân 

NXBGD 2009 35 Toán 

9  7B760 
BT Tin học đại 

cương 
Tô Văn Nam NXBGD 2010 35 

Tin học Đại 

cương 

10  7K603 

BT tin học đại 

cương 

TurboPascal 

Tô Văn Nam NXBGD 2009 5 
Tin học Đại 

cương 

11  7K177 
BT Toán cao cấp 

T1 

Nguyễn Đình 

Trí (chủ biên) 

Tạ Văn Đĩnh - 

Nguyễn Hồ 

Quỳnh 

NXBGD 2010 5 Toán 

12  7K281 
BT Toán cao cấp 

T2 

GS.TS Nguyễn 

Đình Trí (chủ 

biên) - Tạ Văn 

Đĩnh - Nguyễn 

Hồ Quỳnh 

NXBGD 2010 35 Toán 

13  7K282 
BT Toán cao cấp 

T3 

GS.TS Nguyễn 

Đình Trí (chủ 

biên) - Tạ Văn 

Đĩnh - Nguyễn 

Hồ Quỳnh 

NXBGD 2010 35 Toán 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

14  7K375 

Cơ sở phương 

trình vi phân và 

lí thuyết ổn định 

Nguyễn Thế 

Hoàn - Phạm 

Phu 

NXBGD 2010 5 Toán 

15  7G073 

Giáo trình qu c 

phòng - an ninh 

dùng cho các 

trường đại học, 

cao đẳng T1 

Bộ GD - ĐT - 

Bộ qu c phòng 

(Đ o Huy Hiệp- 

Nguyễn Mạnh 

Hưởng - Lưu 

Ngọc Khải - 

Nguyễn Hoàng 

Minh - Trần Đại 

Nghĩa - Trần 

Đăng Thanh - 

Vũ Ho ng Tạo - 

Đỗ Xuân Tảo -

Hoàng Khắc 

Thông - Lê 

Doãn Thuật - 

Tạ Ngọc Vãng - 

Nguyễn Từ 

Vượng - 

Nguyễn Trọng 

Xuân) 

NXBGD 2010 35 
Giáo dục 

Qu c phòng 

16  7G074 

Giáo trình qu c 

phòng - an ninh 

dùng cho các 

trường đại học, 

cao đẳng T2 

Bộ GD - ĐT - 

Bộ qu c phòng 

(Nguyễn Tiến 

Hải - Nguyễn 

Hữu Hảo - Phan 

Tân Hưng - 

Nguyễn Đình 

Lưu - Nguyễn 

NXBGD 2010 5 
Giáo dục 

Qu c phòng 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

Thanh Nghi - 

Nguyễn Văn 

Quý - Lê Đình 

Thi) 

17  7K471 Giải tích s  

Nguyễn Minh 

Chương (Chủ 

biên) - Khuất 

Văn Ninh - 

Nguyễn Văn 

Tuấn - Nguyễn 

Tường 

NXBGD 2009 5 Toán 

18  7K182 Giải tích T1 
Nguyễn Xuân 

Liêm 
NXBGD 2010 5 Toán 

19  7K280 Giải tích T2 
Nguyễn Xuân 

Liêm 
NXBGD 2010 5 Toán 

20  7L234 
GT Pháp luật đại 

cương 

TS Nguyễn Thị 

Thanh Thuỷ 

(chủ biên) - Ths 

Đ o Thu H  - 

Ths Đỗ Kim 

Hoàng - TS 

Nguyễn Vũ 

Hoàng - Ths 

Nguyễn Hữu 

Mạnh - Ths 

Đinh Ho i Nam 

- PGS.TS Trần 

Văn Nam - TS 

Nguyễn Hợp 

Toàn - PGS 

Nguyễn Hữu 

NXBGD 2010 5 
Pháp luật đai 

cương 



ĐẠI HỌC VIỆT BẮC - Đề án mở ngành LUẬT 

 

23 

 

TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

Viện 

21  7B759 
GT Tin học đại 

cương 
Tô Văn Nam NXBGD 2010 35 

Tin học Đại 

cương 

22  8N448 
Tiếng Anh cơ sở 

Tập 1 

Trần Văn 

Phước (chủ 

biên) 

NXBGD 2009 10 Tiếng Anh 

23  8N472 
Tiếng Anh cơ sở 

Tập 2 

Trần Văn 

Phước (chủ 

biên) 

NXBGD 2010 10 Tiếng Anh 

24  7K075 Toán cao cấp  T1 

GS.TS Nguyễn 

Đình Trí (chủ 

biên) - Tạ Văn 

Đĩnh - Nguyễn 

Hồ Quỳnh 

NXBGD 2010 10 Toán 

25  7K076 Toán cao cấp  T2 

GS.TS Nguyễn 

Đình Trí (chủ 

biên) - Tạ Văn 

Đĩnh - Nguyễn 

Hồ Quỳnh 

NXBGD 2010 10 Toán 

26  7K077 Toán cao cấp  T3 

GS.TS Nguyễn 

Đình Trí (chủ 

biên) - Tạ Văn 

Đĩnh - Nguyễn 

Hồ Quỳnh 

NXBGD 2010 10 Toán 

27  7B705 

Toán rời rạc ứng 

dụng trong tin 

học 

Đỗ Đức Giáo NXBGD 2009 10 Toán 

28  7X420 

TransLAWtion : 

theory and 

practice (Dịch 

Ho ng Văn Vân NXBGD 2006 10 Tiếng Anh 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

thuật : lý luận và 

thực tiễn) 

29  7X407 

Triết học Mác-

Lênin-BTthực 

hành 

Nguyễn Đăng 

Quang 
NXBCT 2008 35 

Những 

nguyên lý cơ 

bản của chủ 

nghĩa M-LN 

30    
Giáo trình đạo 

đức học 

Học viện chính 

trị qu c gia 

HCM (Khoa 

triết học) 

NXBCT 2006 10 Đạo đức học 

31    

Giáo trình kinh 

tế học chính trị 

Mác-Lênin 

Hội đồng TW 

chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

qu c gia các bộ 

môn khoa học 

Mác -Lênin, Tư 

tưởng HCM  

NXBCT 2008 5 

Những 

nguyên lý cơ 

bản của chủ 

nghĩa M-LN 

32    

Giáo trình lịch sử 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam (Tái 

bản có sữa chữa, 

bổ sung) 

Hội đồng TW 

chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

qu c gia các bộ 

môn khoa học 

Mác -Lênin, Tư 

tưởng HCM  

NXBCT 2008 5 

Đường l i 

Cách mạng 

của Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 

33    

Giáo trình tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh (Tái bản có 

sửa chữa, bổ 

sung) 

Hội đồng TW 

chỉ đạo biên 

soạn giáo trình 

qu c gia các bộ 

môn khoa học 

Mác -Lênin, Tư 

tưởng HCM  

NXBCT 2008 5 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

34    
Giáo trình triết 

học Mác-Lênin 

Hội đồng TW 

chỉ đạo biên 
NXBCT 2008 5 

Những 

nguyên lý cơ 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

soạn giáo trình 

qu c gia các bộ 

môn khoa học 

Mác -Lênin, Tư 

tưởng HCM  

bản của chủ 

nghĩa M-LN 

35    

Hướng dẫn ôn thi 

môn triết học 

Mác-Lênin 

TS Kim Ngọc 

Đại  
NXBCT 2008 5 

Những 

nguyên lý cơ 

bản của chủ 

nghĩa M-LN 

36    

Phương pháp 

luận nghiên cứu 

khoa học 

Nguyễn Đăng 

Binh, Nguyễn 

Văn Dự 

    10 

Phương pháp 

luận nghiên 

cứu khoa học 

37    

900 câu tiếng 

Anh tr độ cơ bản 

T1 

 Joshua 

Kirkman  (dịch 

Nguyễn Thành 

Yến) 

    55 Tiếng Anh 

38    

900 câu tiếng 

Anh tr độ cơ bản 

T1 ( CD 1 x 5 

bo) 

      25 Tiếng Anh 

39    

901 câu tiếng 

Anh tr độ cơ bản 

T2 

 Joshua 

Kirkman  (dịch 

Nguyễn Thành 

Yến) 

    25 Tiếng Anh 

40    

901 câu tiếng 

Anh tr độ cơ bản 

T2 ( CD 1 x 5 

bo) 

      5 Tiếng Anh 

41    

902 câu tiếng 

Anh tr độ cơ bản 

T3 

 Joshua 

Kirkman  (dịch 

Nguyễn Thành 

Yến) 

    25 Tiếng Anh 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

42    

902 câu tiếng 

Anh tr độ cơ bản 

T3 ( CD 1 x 5 

bo) 

      25 Tiếng Anh 

43    

903 câu tiếng 

Anh tr độ cơ bản 

T4 

 Joshua 

Kirkman  (dịch 

Nguyễn Thành 

Yến) 

    5 Tiếng Anh 

44    

903 câu tiếng 

Anh tr độ cơ bản 

T4 ( CD 1 x 5 

bo) 

      10 Tiếng Anh 

45    

Chuẩn kiến thức 

biến đổi câu 

tiếng Anh 

Lờ Văn Sự      10 Tiếng Anh 

46    

Chuẩn kiến thức 

về đặt câu tiếng 

Anh 

Lờ Văn Sự      5 Tiếng Anh 

47    

Chuẩn kiến thức 

về trắc nghiệm 

ngữ pháp 

Lờ Văn Sự      5 Tiếng Anh 

48    
Contemporary 

topics 1 

Giới thiệu 

Thanh Hải 
    25 Tiếng Anh 

49    

Contemporary 

topics 1( CD 2 x 

5 bo) 

      10 Tiếng Anh 

50    
Contemporary 

topics 2 

Giới thiệu 

Thanh Hải 
    10 Tiếng Anh 

51    

Contemporary 

topics 2 ( CD 3 x 

5 bo) 

      10 Tiếng Anh 

52    
Contemporary 

topics 3 

Giới thiệu 

Thanh Hải 
    25 Tiếng Anh 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

53    

Contemporary 

topics 3 ( CD 3 x 

5 bo) 

      10 Tiếng Anh 

54    
English grammar 

in use 
      10 Tiếng Anh 

55    

English 

vocabuLAWry in 

use elem 

      10 Tiếng Anh 

56    

English 

vocabuLAWry in 

use pre 

      10 Tiếng Anh 

57    

English 

vocabuLAWry in 

use upper 

      10 Tiếng Anh 

58    
Essential 

grammar in use 
      5 Tiếng Anh 

59    
Giải thích ngữ 

pháp tiếng Anh 

Mai LAWn 

Hương -  Hà 

Thanh Uyờn 

    5 Tiếng Anh 

60    

Giới từ tiếng 

Anh - 

Prepositions 

Biờn dịch: 

Nguyễn Thành 

Yến 

    25 Tiếng Anh 

61    
Mạo từ tiếng 

Anh - Articles 
      10 Tiếng Anh 

62    
Ngữ pháp tiếng 

Anh 

Dịch và chỳ 

giải: Nguyễn 

Thành Yến - 

Mai LAWn 

Hương - 

Nguyễn Thanh 

Loan  

    10 Tiếng Anh 

63   
New Headway - 

Pre-Intermediate, 

John and Liz 

Soars ( Minh 

Nhà xuất 

bản Bách 
2012 02 Tiếng Anh 1 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

 Oxford 

University 

Thu dịch) khoa thư 

64   

Toán cao cấp - 

Xác suất th ng 

kê 

Nguyễn Độc 

Lập 

Trường 

ĐH Y 

Dược TN 

2012 07 

Toán cao cấp 

- Xác suất 

th ng kê 

65            
Giáo dục 

qu c phòng 

66   

New Headway - 

Pre-Intermediate, 

 Oxford 

University 

John and Liz 

Soars ( Minh 

Thu dịch) 

Nhà xuất 

bản Bách 

khoa thư 

2012 02 Tiếng Anh 2 

67   

Tin học và ứng 

dụng trong y sinh 

học 

Hoàng Minh 

Hằng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục 

2008 02 
Tin học đại 

cương 

68   Điền kinh   
NXBTDT

T 
1975 02 

Giáo dục thể 

chất 1 

  

  

  

69   Điền kinh 
Dương Nghiệp 

Chí 

Viện 

khoa học 

TDTT 

206 02 

70   

Giáo trình điền 

kinh trường 

ĐHSPTDTT H  

Nội 

  
NXBTDT

T 
204 02 

71   
Giáo trình giáo 

dục thể chất 
      02 

72   Bóng chuyền   
NXBTDT

T 
1975 02 

Giáo dục thể 

chất 2 

  

  

  

73   
Giáo trình bóng 

chuyền 

Bộ môn BC 

Trường 

ĐHTDTT 

Hà Nội 204 02 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

74   
Luật bóng 

chuyền 
Nhiều tác giả 

NXBTDT

T 
2009 02 

75   
Huấn luyện bóng 

chuyền 

liên đòan bóng 

chuyền thế giới 

(FIVB) 

NXBTDT

T 
1995 02 

76   
Kỹ Thuật bóng 

rổ 
Đinh Văn Can 

NXBTDT

T 
1979 02 

Giáo dục thể 

chất 3 

  

  

  

  

  

  

77   
Giáo trình bóng 

rổ 

Nguyễn Hữu 

Bằng 

NXBTDT

T 
2002 02 

78   Kỹ thuật bóng rổ Đinh Văn Can 
NXBTDT

T 
1978 02 

79   Luật bóng rổ   
NXBTDT

T 
2002 02 

80   
Cầu lông cho 

mọi nhà 

Vụ Giáo dục thể 

chất 

NXBTDT

T 
2010 02 

81   Lịch sử TDTT   
NXBTDT

T 
2000 02 

82   

Lý luận và 

phương pháp 

TDTT 

Nguyễn Toán, 

Phạm Danh T n 

NXB Hà 

Nọi 
1994 02 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

83   

English for 

Students of 

Nursing Science 

Nguyễn Thị Ân 

Trường 

ĐH Y 

Dược TN 

2008 02 Tiếng Anh 3 

84   
NLCB của CN 

Mác - Lênin  

Phạm Văn Sinh 

- Phạm Quang 

Phan 

NXB 

Chính trị 

Qu c gia 

2012 02 

Những 

Nguyên lý cơ 

bản của chủ 

nghĩa Mác - 

Lênin  

  

  

  

85   
Giáo trình Triết 

học Mác – Lênin 

Bộ Giáo dục và 

Đ o tạo  

Chính trị 

qu c gia  
2008 02 

86   

Giáo trình Kinh 

tế chính trị Mác 

– Lênin 

Bộ Giáo dục và 

Đ o tạo  

Chính trị 

qu c gia  
2008 02 

87   

Giáo trình Chủ 

nghĩa x  hội 

khoa học 

Bộ Giáo dục và 

Đ o tạo  

Chính trị 

qu c gia  
2008 02 

88   

Văn kiên Đại hội 

đại biểu toàn 

qu c của Đảng 

lần thứ VI, VII, 

VIII, IX, X, XI 

  

NXB 

Chính trị 

qu c gia 

2006-

2011 
02 

89   

Đường l i cách 

mạng của 

 đảng cộng sản 

Việt Nam 

Đinh Xuân Lý - 

Nguyễn Đăng 

Quang 

NXB 

Chính trị 

Qu c gia 

2012 02 
 

 

 

 

Đường l i 

cách mạng 

của ĐCSVN 

90   

Giáo trình Lịch 

sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

Bộ Giáo dục và 

Đ o tạo  

NXB 

Chính trị 

qu c gia 

2010 02 

91   

Văn kiên Đại hội 

đại biểu toàn 

qu c của Đảng 

lần thứ VI, VII, 

  

NXB 

Chính trị 

qu c gia 

2006-

2011 
02 
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TT MS TÊN SÁCH TÊN TÁC GiẢ NXB 
NĂM 

XB 

SỐ 

LƯỢ

NG 

DÙNG CHO 

MÔN HỌC 

VIII, IX, X, XI 

92   
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Phạm Ngọc 

Anh 

NXB 

Chính trị 

Qu c gia 

2012 02 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

  

  

  

93   

Các tài liệu 

hướng dẫn học 

tập, nghiên cứu 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Ban Tuyên giáo 

Trung ương 

NXB 

Chính trị 

qu c gia 

  02 

94   
Hồ Chí Minh 

toàn tập 

Học viện Chính 

trị - Hành chính 

qu c gia Hồ Chí 

Minh  

NXB 

Chính trị 

qu c gia 

2000 02 

 

+ Danh mục giáo trình và sách dùng cho học phần Ngoại ngữ:  gồm Tiếng Anh và 

Tiếng Hàn 

 

STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

TÀI LIỆU CHO CÁC MÔN HỌC TIẾNG HÀN 

1.  

한국어초급 

연세한국어 1-1 

Yonsei Korean 1-1 

Trường Đại 

học Yonsei 
2013 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ Ngữ 

âm và từ vựng Tiếng 

Hàn 

2.  

한국어초급 

연세한국어 1-2 

Yonsei Korean 1-2 

Trường Đại 

học Yonsei 
2013 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng H n sơ cấp 

3.  

한국어초급 

연세한국어 2-1 

Yonsei Korean 2-1 

Trường Đại 

học Yonsei 
2013 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng H n sơ cấp 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

4.  

한국어초급 

연세한국어 2-2 

Yonsei Korean 2-2 

Trường Đại 

học Yonsei 
2013 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng H n sơ cấp 

5.  

한국어초급 

연세한국어 3-1 

Yonsei Korean 3-1 

Trường Đại 

học Yonsei 
2013 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng H n sơ cấp 

6.  

한국어초급 

연세한국어 4-1 

Yonsei Korean 4-2 

Trường Đại 

học Yonsei 
2013 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng H n sơ cấp 

7.  

한국어초급 

연세한국어 5-1 

Yonsei Korean 5-2 

Trường Đại 

học Yonsei 
2013 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng H n sơ cấp 

8.  

한국어초급 

연세한국어 6-1 

Yonsei Korean 6-2 

Trường Đại 

học Yonsei 
2013 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng H n sơ cấp 

9.  
Get it Korean 

Grammar 1 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng H n sơ cấp 

10.  
Get it Korean 

Reading 1 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

11.  
Get it Korean 

Listening 1 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

12.  
Get it Korean 

Writing 1 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

13.  
Get it Korean 

Speaking 1 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

Tiếng Hàn trung cấp 

14.  
Get it Korean 

Grammar 2 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

15.  
Get it Korean 

Reading 2 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

16.  
Get it Korean 

Listening 2 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

17.  
Get it Korean 

Writing 2 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

18.  
Get it Korean 

Speaking 2 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

19.  
Get it Korean 

Grammar 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

20.  
Get it Korean 

Reading 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung, cao 

cấp 

21.  
Get it Korean 

Listening 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cấp 

22.  
Get it Korean 

Writing 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung cao 

cấp 

23.  
Get it Korean 

Speaking 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn trung  cao 

cấp 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

24.  
Get it Korean 

Grammar 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

25.  
Get it Korean 

Reading 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

26.  
Get it Korean 

Listening 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

27.  
Get it Korean 

Writing 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

28.  
Get it Korean 

Speaking 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

29.  
Get it Korean 

Grammar 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

30.  
Get it Korean 

Reading 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

31.  
Get it Korean 

Listening 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

32.  
Get it Korean 

Writing 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

33.  
Get it Korean 

Speaking 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

34.  
Get it Korean 

Grammar 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

35.  Get it Korean Hawoo 2015 01 Các học phần bắt 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

Reading 3 Publishing buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

36.  
Get it Korean 

Listening 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

37.  
Get it Korean 

Writing 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

38.  
Get it Korean 

Speaking 3 

Hawoo 

Publishing 
2015 01 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Hàn cao cấp 

TÀI LIỆU HỌC CÁC MÔN TIẾNG ANH 

39.  
900 câu tiếng Anh tr 

độ cơ bản T1 
    55 Tiếng Anh 

40.  

900 câu tiếng Anh tr 

độ cơ bản T1 ( CD 1 

x 5 bo) 

    25 Tiếng Anh 

41.  
901 câu tiếng Anh tr 

độ cơ bản T2 
    25 Tiếng Anh 

42.  

901 câu tiếng Anh tr 

độ cơ bản T2 ( CD 1 

x 5 bo) 

    5 Tiếng Anh 

43.  
902 câu tiếng Anh tr 

độ cơ bản T3 
    25 Tiếng Anh 

44.  

902 câu tiếng Anh tr 

độ cơ bản T3 ( CD 1 

x 5 bo) 

    25 Tiếng Anh 

45.  
903 câu tiếng Anh tr 

độ cơ bản T4 
    5 Tiếng Anh 

46.  

903 câu tiếng Anh tr 

độ cơ bản T4 ( CD 1 

x 5 bo) 

    10 Tiếng Anh 

47.  
Chuẩn kiến thức 

biến đổi câu tiếng 
    10 Tiếng Anh 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

Anh 

48.  
Chuẩn kiến thức về 

đặt câu tiếng Anh 
    5 Tiếng Anh 

49.  

Chuẩn kiến thức về 

trắc nghiệm ngữ 

pháp 

    5 Tiếng Anh 

50.  
Contemporary topics 

1 
    25 Tiếng Anh 

51.  
Contemporary topics 

1( CD 2 x 5 bo) 
    10 Tiếng Anh 

52.  
Contemporary topics 

2 
    10 Tiếng Anh 

53.  
Contemporary topics 

2 ( CD 3 x 5 bo) 
    10 Tiếng Anh 

54.  
Contemporary topics 

3 
    25 Tiếng Anh 

55.  
Contemporary topics 

3 ( CD 3 x 5 bo) 
    10 Tiếng Anh 

56.  
English grammar in 

use 
    10 Tiếng Anh 

57.  

English 

vocabuLAWry in 

use elem 

    10 Tiếng Anh 

58.  

English 

vocabuLAWry in 

use pre 

    10 Tiếng Anh 

59.  

English 

vocabuLAWry in 

use upper 

    10 Tiếng Anh 

60.  
Essential grammar 

in use 
    5 Tiếng Anh 

61.  
Giải thích ngữ pháp 

tiếng Anh 
    5 Tiếng Anh 

62.  Giới từ tiếng Anh -     25 Tiếng Anh 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

Prepositions 

63.  
Mạo từ tiếng Anh - 

Articles 
    10 Tiếng Anh 

64.  Ngữ pháp tiếng Anh     10 Tiếng Anh 

65.  

New Headway - Pre-

Intermediate, 

 Oxford University 

Nhà xuất bản 

Bách khoa 

thư 

2012 02 Tiếng Anh 1 

66.  
English File - Third 

Edition - Elementary 

Oxford 

University 

Press. 

2012 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ Ngữ 

âm và từ vựng Tiếng 

Anh 

67.  
New Headway 

Upper-Intermediate 

Oxford 

University 

Press. 

1986 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh sơ cấp 

68.  

Toeic Training – 

Reading 

comprehension 

NXB Thời 

Đại 
2011 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh sơ cấp 

69.  

Britain, the country 

and its people: An 

introduction for 

learners of English 

Oxford 

University 

Press. 

1995 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh sơ cấp 

70.  
Britain for learners 

of English 

Oxford 

University 

Press. 

2009 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh sơ cấp 

71.  

Britain for learners 

of English - 

Workbook  

Oxford 

University 

Press. 

2009 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh sơ cấp 

72.  
Focus on an 

American Culture  

Regents/ 

Prentice Hall 
1993 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh sơ cấp 

73.  

Business in 

changing world, 

ninth edition 

McGraw – 

Hill/Irwin 
2014 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh sơ cấp 

74.  New International University of 2003 1 Các học phần bắt 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

Business English Cambrigde buộc của ngành/ 

Tiếng Anh sơ cấp 

75.  

Business 

Administration 

Communication, 

Seventh Edition 

McGraw – 

Hill/Irwin 
2006 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

76.  

English for Business 

Communication, 

Second Edition 

Cambridge 

University 

Press. 

2003 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

77.  

Business 

Communication 

Today, Tenth 

Edition 

Pearson 2010 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

78.  
Basic Business 

Communication 

McGraw – 

Hill/Irwin 
2005 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

79.  

Business 

Communication – 

making Connection 

in a Digital World 

McGraw – 

Hill/Irwin 
2005 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

80.  
Hướng dẫn luyện 

dịch Việt – Anh 

NXB Thanh 

niên 
2004 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

81.  

Cẩm nang luyện 

dịch và ngữ pháp 

Tiếng Anh 

NXB Văn hóa 

thông tin 
2003 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

82.  

1000 Reading 

Comprehension 

practice test items 

NXB Tổng 

hợp Thành 

ph  Hồ Chí 

Minh 

2011 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

83.  

Từ điển thuật ngữ 

chuyên ngành biên 

phiên dịch Anh – 

Việt 

NXB Thanh 

niên 
 2004 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

84.  
New Longman Real 

Toeic Full actual test 

NXB Tổng 

hợp Thành 

ph  Hồ Chí 

Minh 

2009 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

85.  Glencoe Literature 
Glencoe 

McGraw-Hill 
2002 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung, cao 

cấp 

86.  

Academic Writing – 

A Hanbook for 

International 

Students 

Stephen 

Bailey 
2011 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

87.  New Cutting Edge 
NXB Từ điển 

bách khoa 
2011 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cao 

cấp 

88.  

Pathways – 

Listening, Speaking 

and Critical 

Thinking 4 

National 

Geographic 

Learning 

2013 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung  cao 

cấp 

89.  

Strategic Reading 3: 

Building Effective 

Reading Skills 

Cambridge 

University 

Press 

2004 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

90.  

Pathways – Reading, 

Writing and Critical 

Thinking 3 

National 

Geographic 

Learning  

2014 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung, cao 

cấp 

91.  

Pathways – 

Listening, Speaking 

and Critical 

Thinking 3 

National 

Geographic 

Learning 

2012 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cấp 

92.  

Strategic Reading 2: 

Building Effective 

Reading Skills 

Cambridge 

University 

Press 

2003 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung cao 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

cấp 

93.  

Pathways – 

Listening, Speaking 

and Critical 

Thinking 2 

National 

Geographic 

Learning 

2012 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh trung  cao 

cấp 

94.  Life Elemantary 

National 

Geographic 

Learning 

2015 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

95.  Life 1 Student book 

National 

Geographic 

Learning 

2014 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

96.  
An Introduction to 

discourse analysis 

NXB Đại học 

Qu c gia Hà 

Nội 

2000 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

97.  

Dụng học, một s  

dẫn luận nghiên cứu 

ngôn ngữ Đại học 

Tổng hợp Oxford 

NXB Đại học 

Qu c gia Hà 

Nội 

2003 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

98.  

Ngôn ngữ học đ i 

chiếu v  đ i chiếu 

các ngôn ngữ Đông 

Nam Á 

NXB Trường 

ĐH sư phạm 

ngoại ngữ 

1992 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

99.  

Selecting and Using 

Core Reading 

Programs 

International 

Reading 

Association 

2010 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

100.  

New Headway – Pre 

Intermediate 

Student’s book – 4th 

Edition 

Oxford 

University 

Press. 

2012 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

101.  Mosaic 1 Grammar 

McGraw – 

Hill 

Contemporary 

2002 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

102.  
Skillful Reading & 

Writing Student’s 

MacmilLAW

n Publishers 
2012 2 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

book 1 Limited Tiếng Anh cao cấp 

103.  

Skillful Listening & 

Speaking Student’s 

book 2 

MacmilLAW

n Publishers 

Limited 

2013 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

104.  

Skillful Reading & 

Writing Student’s 

book 2 

MacmilLAW

n Publishers 

Limited 

2013 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

105.  Mosaic 2 Writing 

McGraw – 

Hill 

Contemporary 

2007 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

106.  

Cambrigde English 

Skills: Real 

Listening and 

Speaking with 

Answers 2 

Cambridge 

University 

Press. 

2008 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

107.  

Cambrigde English 

Skills: Real Writing 

with Answers 2 

Cambridge 

University 

Press. 

2008 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

108.  

Cambrigde English 

Skills: Real 

Listening and 

Speaking with 

Answers 3 

Cambridge 

University 

Press. 

2008 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

109.  

Skillful Reading & 

Writing Student’s 

book 3 

MacmilLAW

n Publishers 

Limited 

2013 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

110.  

Skillful Listening & 

Speaking Student’s 

book 3 

MacmilLAW

n Publishers 

Limited 

2013 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

111.  

Skillful Reading & 

Writing Student’s 

book 4 

MacmilLAW

n Publishers 

Limited 

2014 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

112.  
Skillful Listening & 

Speaking Student’s 

MacmilLAW

n Publishers 
2014 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

book 4 Limited Tiếng Anh cao cấp 

113.  
Cambridge Practice 

tests for IELTS 

Cambridge 

University 

Press. 

1996 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

114.  

Essentials 

Behavioral 

Research: Methods 

and Data Analysis 

McGraw – 

Hill 
1991 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

115.  

LAWnguage 

teaching 

methodology 

Longman 2000 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

116.  

Hướng dẫn đọc và 

dịch báo chí Anh – 

Việt 

NXB Đại học 

Qu c gia Hà 

Nội 

2003 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

117.  Culture Magazine 
McGraw – 

Hill 
2007 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

118.  Culture Sketches 
McGraw – 

Hill 
2002 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

119.  

Business: 

Connecting 

principles to 

practices 

McGraw – 

Hill 
2012 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

120.  Business Benmark 

Cambridge 

University 

Press. 

2006 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

121.  

Business: An 

Integrative 

Approach 

McGraw – 

Hill 
2000 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

122.  

Business: A 

changing world, 5th 

edition 

McGraw – 

Hill 
2006 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

123.  A culture of purpose Jossey – Bass 2014 1 Các học phần bắt 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

124.  
A University 

grammar of English 

NXB văn hóa 

thông tin 
2010 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

125.  

Understand and 

using English 

Grammar workbook 

NXB Thanh 

niên 
2000 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

126.  
Practice English 

Usage 

Oxford 

University 

Press. 

2005 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

127.  
Cambridge grammar 

of English 

Cambridge 

University 

Press. 

2006 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

128.  

Grammar and 

composition 

handbook 

McGraw – 

Hill 
2000 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

129.  

Oxford English 

Grammar Course 

Intermediate 

Oxford 

University 

Press. 

2011 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

130.  
English Phonetics 

and Phonology 

Cambridge 

University 

Press. 

1983 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

131.  
Semantics a course 

book 

Nhà sách Lê 

Quý Đôn 
2001 1 

Các học phần bắt 

buộc của ngành/ 

Tiếng Anh cao cấp 

132.  

English for 

International 

Tourism - 

Intermediate 

coursebook 

Oxford 

University 

Press 

2010  Tiếng Anh Du lịch  

133.  

Career Paths : 

Tourism – Listening 

& Speaking Book 2 

New Edition, 

Pearson 

Education 

2013  Tiếng Anh Du lịch 
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STT Tên giáo trình NXB 
Năm 

XB 

Số 

bản 

Sử dụng cho môn 

học/ học phần 

Limited 

134.  

Great Writing 2 - 

Great Paragraphs 

(3
rd

 edition) 

Express 

Publishing 
2014  Tiếng Anh Du lịch 

 

c)  Danh mục giáo trình của ngành đào tạo Luật 

Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

1 Tâm lý học đại 

cương,  

Nguyễn Quang Uẩn 

chủ biên  

NXB ĐHQG 

Hà Nội. 
2005 5 

Tâm lý học 

2 
Tâm lý học tư pháp 

Chu Liên Anh, 

Dương Thị Loan. 

NXB GD  

 
2010 5 

Tâm lý học 

3 
Lôgíc học đại 

cương 
Nguyễn Như Hải  

NXB Giáo 

dục. 

 

2007 5 

Lôgic học 

4 
Giáo trình  Lý luận 

chung về Nh  nước 

và Pháp luật 

Chủ biên Hoàng 

Thị Kim Quế 

Nxb  Đại 

học Qu c gia 

Hà Nội,   

 

2007 5 

Lý luận Nhà 

nước về Pháp 

luật 

5 Hiến pháp của 

nước 

CHXHCNVN 

Văn bản pháp luật NXB LĐXH 2014 5 

Luật Hiến pháp 

Việt Nam 

6 Giáo trình luật 

hành chính Việt 

Nam 

PGS. TS. Nguyễn 

Cửu Việt 

NXB 

chính trị 

Qu c Gia 

2013 5 Luật Hành chính 

7 Giáo trình lịch sử 

nh  nước và pháp 

luật Việt Nam 

ĐH Luật Hà Nội NXB 

CAND 

2012 5 Tài sản quyền sở 

hữu và thừa kế 

8 Giáo trình lịch sử 

nh  nước và pháp 

luật Việt Nam 

Khoa Luật, 

ĐHQGHN 

NXB ĐHQG 

 

2008 5 Tài sản quyền sở 

hữu và thừa kế 

9 Giáo trình Luật t  

tụng dân sự VN  

Bùi Thị Thanh 

Hằng (chủ biên) 

NXB ĐHQG 

HN 

2014 5 Luật t  tụng dân 

sự 
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Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

10 Bộ Luật t  tụng 

dân sự của nước 

CHXHCNVN 

Văn bản pháp luật NXB 

LAWo động 

xã hội  

2012 5 Luật t  tụng dân 

sự 

11 Giáo trình Luật 

hình sự Việt Nam 

Trường Đại học 

Luật Hà Nội 

NXB Công 

an nhân dân 

2004 5 Luật Hình sự 

12 Bộ luật hình sự 

nước 

CHXHCNVN năm 

1999 đ  được sửa 

đổi và bổ sung 

ngày 19/6/2009 

Văn bản pháp luật NXB 

chính trị 

Qu c gia 

2015 5 Luật Hình sự 

13 Giáo trình Luật 

TTHS Việt Nam 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Ngọc Chí (chủ 

biên) 

NXB ĐHQG 

Hà Nội 

2013 5 Luật t  tụng hình 

sự 

14 Giáo trình lịch sử 

nh  nước và pháp 

luật thế giới 

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

NXB Công 

an nhân dân 

2012. 

 

5 Lịch sử Nhà 

nước và Pháp 

luật Thế giới 

15 Giáo trình Luật 

hình sự Việt Nam 

Khoa Luật - 

ĐHQGHN 

NXB 

ĐHQGHN 

2003 5 Luật Hình sự 

16 Bộ Luật lao động Văn bản pháp luật NXB CTQG  2005 5 Luật lao động 

17 Giáo trình Luật L 

lao động Việt Nam 

ĐH Luật Hà Nội NXB CAND 2005 5 Luật Lao động 

18 Giáo trình Luật 

qu c tế  

 

ThS. Nguyễn Thị 

Kim Ngân, ThS. 

Chu Mạnh Hùng 

NXB 

Giáo dục 

 

2012 5 Luật Qu c tế 

19 Hướng dẫn pháp 

luật hợp đồng 

thương mại 

Đặng Văn Được NXB LĐXH 2006 5 Nghĩa vụ bồi 

thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng 

20 Giáo trình Luật đầu 

tư 

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

NXB Công 

an nhân dân 

2007 5 Luật đầu tư 

21 Giáo trình luật 

chứng khoán  

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

NXB Công 

an nhân dân  

2008 

 

5 Luật chứng 

khoán 
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Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

22 Luật chứng khoán và 

các văn bản thực hiện 

Văn bản pháp luật NXB Tài 

chính 

2007 5 Luật chứng 

khoán 

23 Sửa đổi Luật 

thương mại Việt 

Nam năm 1997 

phù hợp với pháp 

luật và tập quán 

thương mại qu c tế 

Nguyễn Thị Mơ     

(Chủ biên) 

NXB lí luận 

chính trị 

2005 5 Luật phòng vệ 

thương mại 

24 Giáo trình Luật 

môi trường 

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

NXB Công 

an nhân dân 

2008 

 

5 Luật môi trường 

25 Luật Môi trường Văn bản pháp luật NXB LAWo 

động 

2010 5 Luật môi trường 

26 Giáo trình Pháp 

luật về đầu tư xây 

dựng 

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

NXB Công 

an nhân dân 

 5 Pháp luật về đầu 

tư xây dựng 

27 Luật xây dựng, luật 

đấu thầu và các 

văn bản mới về 

quản lý hoạt động 

đầu xây dựng 2009 

Qu c Cường ( sưu 

tầm và hệ th ng 

hóa) 

 

NXB Hồng 

Đức 

2009 5 Pháp luật về đầu 

tư xây dựng 

28 Luật xây dựng 

2014 

Văn bản pháp luật NXB LĐXH 2014 5 Pháp luật về đầu 

tư xây dựng 

29 Luật giao dịch điện 

tử 2005 v  các văn 

bản hướng dẫn thi 

hành 

Văn bản pháp luật NXB Công 

an nhân dân 

2005 5 Luật giao dịch 

điện tử 

30 Giáo trình Luật so 

sánh 

PGS.TS. Nguyễn 

Khánh Vinh 

NXB Công 

an nhân dân 

2002 5 Luật so sánh 

31 Luật so sánh Trường Đại học 

Luật Hà Nội 

NXB Công 

an nhân dân 

2009 5 Luật so sánh 

32 Giáo trình lịch sử 

nh  nước và pháp 

luật thế giới 

TS. Nguyễn Minh 

Tuấn 

NXB CTQG 2014 

 

5 Luật dân sự La 

Mã 



ĐẠI HỌC VIỆT BẮC - Đề án mở ngành LUẬT 

 

47 

 

Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

33 Giáo trình lịch sử 

văn minh thế giới 

Vũ Dương Ninh 

(chủ biên) 

NXB Giáo 

dục 

2006 

 

5 Luật dân sự La 

Mã 

34 Luật hôn nhân và 

gia đình 

Văn bản pháp luật NXB Chính 

trị qu c gia  

2008 5 Luật hôn nhân và 

gia đình 

35 Giáo trình Luật 

hôn nhân và gia 

đình 

Đại học Luật Hà 

Nội 

NXB Công 

an nhân dân 

2010 5 Luật hôn nhân và 

gia đình 

36 Giáo trình luật an 

sinh xã hội 

 

Nguyễn Hữu Trí 

(chủ biên) 

NXB Giáo 

dục VIệt 

Nam 

2012 5 Luật an sinh xã 

hội 

37 Pháp luật an sinh 

xã hội - những vấn 

đề lý luận và thực 

tiễn 

Nguyễn Hiền 

Phương 

NXB Tư 

pháp Hà Nội 

 

2010 5 Luật an sinh xã 

hội 

38 Giáo trình Luật dân 

sự Việt Nam, tập 

1,2 

TS. Lê Đình Nghị 

(chủ biên) 

NXB GDVN 2011 5 Pháp luật về hợp 

đồng 

39 Luật dân sự Việt 

Nam 

Nguyễn Xuân 

Quang, Lê Nết, 

Nguyễn Hồ Bích 

Hằng 

NXB ĐHQG 

thành ph  

HCM 

 

2007 5 Pháp luật về hợp 

đồng 

40 Giáo trình Pháp 

luật sở hữu trí tuệ 

TS. Hồ Ngọc Thúy 

( Chủ biên)/ Trường 

ĐH Ngoại thương 

NXB. 

ĐHQG H  

Nôi  

2012 5 Luật sở hữu trí 

tuệ 

41 Giáo trình Luật 

SHTT 

Lê Đình Nghị và 

Vũ Thị Hải Yến ( 

Chủ biên) 

NXB. Giáo 

dục Việt 

Nam 

2009 

 

5 Luật sở hữu trí 

tuệ 

42 Giáo trình Pháp 

luật doanh nghiệp 

PGS. TS. Bùi Ngọc 

Sơn/ Trường ĐH 

Ngoại thương 

NXB ĐHQG 

Hà Nội 

 

2011 5 Pháp luật về 

doanh nghiệp 

43 Luật Thương mại  Văn bản pháp luật NXB chính 

trị Qu c gia 

1997 5 Luật thương mại 
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Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

44 Giáo trình Luật 

thương mại Việt 

Nam  

Khoa Luật-

ĐHQGHN 

NXB 

ĐHQGHN 

2002 10 Luật thương mại 

45 Giáo trình Luật đất 

đai 

 Đại học Luật Hà 

Nội, 

NXB Công 

an nhân dân 

 

2003 5 Luật đất đai 

46 Những sửa đổi cơ 

bản của Luật đất 

đai 2003 

Vụ công tác pháp 

chế 

NXB Tư 

pháp 

 

2004 5 Luật đất đai 

47 Giáo trình Luật 

cạnh tranh 

Đại học Luật Hà 

Nội 

NXB Công 

an nhân dân 

2010 5 Luật cạnh tranh 

48 Luật cạnh tranh 

 

TS. Nguyễn Duy 

Hùng 

NXB chính 

trị qu c gia 

2008 5 Luật cạnh tranh 

49 Luật kinh doanh 

bảo hiểm 

Đại học Luật Hà 

Nội 

NXB chính 

trị Qu c gia 

2014 5 Luật kinh doanh 

bảo hiểm 

50 Giáo trình Luật đất 

đai 

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

NXB Công 

an nhân dân 

2003 5 Pháp luật kinh 

doanh bất động 

sản 

51 Luật kinh doanh bất 

động sản (sửa đổi) có 

hiệu lực từ 1/7/2015 

Văn bản pháp luật NXB 

Chính trị qu c 

gia 

2015 5 Pháp luật kinh 

doanh bất động 

sản 

52 Doanh nghiệp với 

kinh nghiệm giải 

quyết tranh chấp 

hợp đồng và t  

tụng Tòa án,  

 Hồ Ngọc Điệp NXB Tư 

pháp 

2004 5 Phá sản và giải 

quyết tranh chấp 

trong hoạt động 

kinh doanh 

53 Pháp luật phá sản 

Việt Nam 

 

 Dương Đăng Huệ  NXB Tư 

pháp 

2005 5 Phá sản và giải 

quyết tranh chấp 

trong hoạt động 

kinh doanh 

54 Giáo trình Luật đầu 

tư 

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

 NXB Công 

an nhân dân 

2007 5 Thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp và 

thủ tục đầu tư 
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Số 

TT 

Tên giáo 

trình 
Tên tác giả 

Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

55 Luật ngân hàng 

nh  nước Việt Nam 

Văn bản pháp luật NXB chính 

trị Qu c gia 

2012 5 Luật ngân hàng 

56 Giáo trình Luật 

thuế 

Đại học Luật Hà 

Nội  

NXB Công 

an nhân dân 

2010 5 Luật thuế 

57 Luật Thuế Văn bản pháp luật NXB LAWo 

động 

 

2013 5 Luật thuế 

58  Giáo trình Luật tài 

chính Việt Nam 

Đinh Dũng Sỹ (chủ 

biên) 

NXB ĐHQG 

HN 

2002 

 

5 Luật tài chính 

59 Luật Hải quan năm 

2014 

Văn bản pháp luật NXB LĐXH 2014 5 Luật hải quan 

60 Giáo trình luật 

TMQT 

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

NXB Tư 

pháp 

2012 5 Giải quyết tranh 

chấp thương mại 

qu c tế theo 

WTO 

61 Giáo trình tư pháp 

qu c tế 

PGS.TS. Nguyễn 

Bá Diến (chủ biên) 

NXB 

ĐHQG H  

Nội 

 

2013 5 Giải quyết tranh 

chấp thương mại 

qu c tế theo 

WTO 

                                                                   

d) Danh mục sách chuyên  hảo  tạp ch  của ngành đào tạo 

Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

1 

Lôgíc học đại cương  Vương Tất Đạt Nxb. Đại học 

Qu c gia Hà 

Nội, 2005 

5 Lôgíc học 

2 
Kinh doanh chứng 

khoán   

Nguyễn Thị Mùi NXB Tài chính, 

2006 

5 Luật chứng 

khoán 

3 
Giáo trình thị trường 

chứng khoán 

Bạch Đức Hiền, Học 

viện tài chính 

NXB Tài chính, 

2009 

5 Luật chứng 

khoán 

4 
Bộ Luật Lao động 

2013: Chế độ tiền 

Tăng Bình, Thu Huyền, 

Ái Phương (sưu tầm và 

NXB LAWo 

động xã hội, 

5 Luật an sinh xã 

hội 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

lương, trợ cấp, phụ cấp, 

BHXH, BHYT 

hệ th ng hóa) 2013. 

5 

Luật h nh chính nước 

ngoài 

PGS. TS. Nguyễn Cửu 

Việt/ Khoa Luật 

ĐHQGHN 

NXB 

ĐHQGHN, 

2011 

5 
Luật hành 

chính 

6 
Bộ Luật dân sự Văn bản pháp luật NXB chính trị 

qu c gia, 2015 

5 
Luật dân sự 

7 

Giáo trình Luật bảo vệ 

người tiêu dùng 

TS. Nguyễn Thị Vân 

Anh, TS. Nguyễn Văn 

Cương (đồng chủ biên) 

NXB chính trị 

qu c gia, 2012 

 

5 
Luật sở hữu trí 

tuệ 

8 

Giáo trình Pháp luật 

kinh doanh qu c tế 

TS. Nguyễn Minh 

Hằng/ Trường ĐH 

Ngoại thương 

NXB ĐHQG H  

Nội, 2012  

 

5 

Luật qu c tế 

9 

 Luật bảo hiểm y tế 

năm 2008 sửa đổi, bổ 

sung năm 2014 

 

Văn bản pháp luật NXB chính trị 

qu c gia, 2014 

 

5 

Luật kinh 

doanh bảo hiểm 

10 
Luật BHXH Văn bản pháp luật NXB CTQG, 

2014 

5 Luật kinh 

doanh bảo hiểm 

11 Luật sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của Bộ luật 

Lao động năm 2006 

Văn bản pháp luật NXB Tư pháp, 

2007 

5 

Chuyên ngành 

12 Chuyên khảo luật kinh 

tế 

TS. Phạm Duy Nghĩa NXB ĐHQG, 

2004 

5 
Chuyên ngành 

13 Luật ngân sách nhà 

nước 

Văn bản pháp luật NXB CTQG, 

2004 

5 Chuyên ngành 

14 Pháp lệnh xử lý VPHC Văn bản pháp luật NXB CTQG, 

2004 

5 Chuyên ngành 

15 Bộ luật t  tụng hình sự Văn bản pháp luật NXB Tư pháp, 

2006 

5 Chuyên ngành 

16 Từ điển pháp luật Anh 

- Việt 

Văn bản NXB KHXH, 

1997 

5 Chuyên ngành 

17 Chuyển dịch cơ cấu lao PGS.TS. Phạm Quý NXB LĐXH, 5 Chuyên ngành 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

động trong xu hướng 

hội nhập qu c tế 

Thọ 2006 

18 Quy định mới về 

chuyển đổi DNNN, DN 

của tổ chức chính trị, 

TCT-XH thành công ty 

TNHH 1 thành viên 

Văn bản pháp luật NXB CTQG, 

2006 

5 Chuyên ngành 

19 Các quy định pháp luật 

về hóa đơn v  m  s  

thuế 

Lê Văn Chấn NXB Tổng hợp 

TPHCM, 2006 

5 Chuyên ngành 

20 Hỏi đáp về chế độ, 

chính sách đ i với lao 

động dôi dư v  người 

lao động trong sắp xếp 

và cổ phần hóa DNN 

Chu Hoàng Anh NXB LĐXH, 

2005 

5 Chuyên ngành 

21 Th ng nhất Luật hợp 

nhất ở Việt Nam 

ThS. Đinh Thị Mai 

Hương 

NXB Tư pháp, 

2005 

5 Chuyên ngành 

22 Thừa kế theo pháp luật TS. Phùng Truy Tập NXB Tư pháp, 

2004 

5 Chuyên ngành 

23 Luật Qu c tế (Lý luận 

và thực tiễn) 

TS. Trần Văn Thắng - 

ThS. Lê Mai Anh 

NXB GD, 2001 5 Chuyên ngành 

24 Luật DNNN Văn bản pháp luật NXB CTQG, 

2013 

5 Chuyên ngành 

25 100 câu hỏi về thừa kế 

theo Bộ luật dân sự 

Lê Kim Quế NXB CTQG, 

1997 

5 Chuyên ngành 

26 Một s  tranh chấp điển 

hình phát sinh trong 

quá trình thực hiện 

Luật doanh nghiệp 

Tổ công tác thi hành 

Luật Doanh nghiệp 

NXB Th ng kê, 

2004 

5 Chuyên ngành 

27 Hợp đồng kinh tế vô 

hiệu lực 

TS. Lê Thị Bích Thọ NXB CTQG, 

2004 

5 Chuyên ngành 

28 Luật các tổ chức tín 

dụng 

Văn vản pháp luật NXB CTQG, 

1998 

5 Chuyên ngành 
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Số 

TT 

Tên sách chuyên 

khảo/tạp chí 

Tên tác giả 

đơn vị xuất bản 

Nhà xuất bản 

số, tập, năm 

xuất bản 

Số 

bản 

Sử dụng cho 

môn học/học 

phần 

29 Bảo hộ kiểu dáng công 

nghiệp ở Việt Nam 

pháp luật và thực tiễn 

Nguyễn Bá Bình NXB Tư pháp, 

2005 

5 Chuyên ngành 

30 Quyền sở hữu công 

nghiệp trong hoạt động 

thương mại 

TS. Nguyễn Thanh 

Tâm 

NXB Tư pháp, 

2006 

5 Chuyên ngành 

31 Thị trường lao động 

Việt Nam thực trạng và 

các giải pháp phát triển 

PGS.TS. Phạm Quý 

Thọ 

NXB LĐXH, 

2003 

5 Chuyên ngành 

32 Giáo trình luật ngân 

hàng 

TS. Võ Đình To n (chủ 

biên) 

NXB CAND, 

2004 

5 Chuyên ngành 

33 Quy định mới về đổi 

mới DNNN 

Văn bản pháp luật NXB CTQG, 

2006 

5 Chuyên ngành 

34 Luật bảo vệ môi trường 

và nghị định hướng dẫn 

thi hành 

Văn bản pháp luật NXB CTQG, 

2005 

5 Chuyên ngành 

35 Hướng dẫn áp dụng các 

điều của Bộ luật Lao 

động 

ThS. Trần Thúy Lâm NXB LAWo 

động, 2005 

5 Chuyên ngành 

36 Tìm hiểu luật (thương 

mịa, hải quan, thuế 

xuất, nhập khẩu, …) 

Văn bản pháp luật NXB LĐXH, 

2006 

5 Chuyên ngành 

37 Luật La mã PGS. Nguyễn Ngọc 

Đ o 

NXB ĐHQG, 

1994 

5 Chuyên ngành 

38 Một s  quy định pháp 

luật về cơ quan tư pháp 

Văn bản pháp luật NXB CTQG, 

2003 

 Chuyên ngành 

39 Thủ tục rút gọn trong 

pháp luật t  tụng hình 

sự Việt Nam 

Nguyễn Văn Hiển NXB Tư pháp, 

2004 

5 Chuyên ngành 

40 Hoàn thiện, thực thi 

pháp luật về lao động 

nữ trong doanh nghiệp 

ngo i nh  nước 

TS. Nguyễn Hữu Chí NXb CTQG, 

1996 

5 Chuyên ngành 
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1.2. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

1.2.1. Nghiên cứu  hoa học   

Cùng với đ o tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và phát triển công 

nghệ được Nh  trường xác định là một trong hai nhiệm trọng tâm để thực hiện mục 

tiêu và sứ mạng xây dựng Trường ĐHVB trở thành trường đại học có uy tín cao trong 

lĩnh vực đ o tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ (CGCN) trong khu vực trung du, 

miền núi phía Bắc và trong cả nước. Vai trò quan trọng của hoạt động khoa học và 

công nghệ đ i với sự phát triển của Trường Đại học Việt Bắc đ  được xác định trong 

mục tiêu, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Nh  trường  

Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ 

(KH&CN) trong trường đại học, ngay sau khi được thành lập, Nh  trường đ  chủ động 

xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN phù hợp với sứ mạng của Nh  trường và chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện. Với quyết tâm cao của l nh đạo Nhà 

trường v  được sự đồng thuận, tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ giảng dạy, hoạt 

động KH&CN của Trường Đại học Việt Bắc đ  được triển khai theo đúng kế hoạch,  

nội dung thực hiện phù hợp với sứ mạng của Nh  trường đ  công b . 

Thực tế, Trường Đại học Việt Bắc mới đi v o hoạt động trong khoảng thời gian 

hơn 7 năm (2013-2020), v  trong điều kiện Nh  trường không được Nh  nước cấp 

kinh phí cho hoạt động KH&CN, đội ngũ cán bộ ít (gần 100 người) nhưng hoạt động 

KH&CN đ  được triển khai trong cả hai lĩnh vực NCKH, CGCN v  đ  đạt được 

những kết quả hết sức quan trọng, tạo đ  phát triển cho những năm tiếp theo. Trong 

giai đoạn (2013-2020) nh  trường đ  triển khai được 30 đề tài NCKH, 04 dự án 

KH&CN v  đến nay đ  nghiêm thu được 25 đề tài NCKH, 04 dự án KH&CN. Cũng 

trong thời gian n y, Nh  trường đ  công b  được 87 kết quả nghiên cứu khoa học trên 

các tạp chí chuyên ng nh trong nước và qu c tế (Trong đó có 11 công b  trên các tập 

san, kỷ yếu khoa học qu c tế ) 

Kết quả hoạt động NCKH v  phát triển công nghệ trong những năm qua đ  góp 

phần quan trọng nâng cao chất lượng đ o tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

giảng dạy, quản lí v  đóng góp v o phát triển các nguồn lực của Nh  trường. Đồng 

thời kết quả CGCN v o doanh nghiệp v  phục vụ phát triển kinh tế - x  hội của địa 

phương đ  góp phần nâng cao vị thế của trường ĐHVB  trong khu vực.    

1.2.2. Hợp tác quốc tế 

Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập Qu c tế đ i với giáo dục Đại học, 

Trường Đại học Việt Bắc luôn xem hợp tác qu c tế (HTQT) là một hoạt động quan 

trọng trong chiến lược phát triển của mình. Nh  trường xác định, trọng tâm của hoạt 

động hợp tác qu c tế là góp phần nâng cao chất lượng đ o tạo, NCKH, uy tín và hình 
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ảnh của Trường ở trong nước cũng như trên phạm vi qu c tế. Vì vậy, tuy mới thành 

lập nhưng Nh  trường đ  có những bước đầu chủ động thiết lập quan hệ, ký kết hợp 

tác với nhiều đ i tác nước ngo i. Nh  trường đ  xây dựng quy định, quy trình HTQT 

nhằm l m cơ sở pháp lý cho các hoạt động HTQT được thực hiện đúng quy định của 

Nh  nước. Hiện tại, Nh  trường đang tích cực đẩy mạnh việc tìm kiếm cơ hội HTQT 

nhằm từng bước nâng cao năng lực đội ngũ, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi các 

chương trình đ o tạo, giao lưu khoa học v  tăng nguồn cơ sở vật chất, tài liệu thông tin 

phục vụ việc học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên.  

Trong những năm qua, Trường Đại học Việt Bắc đ  đạt được những thành tích 

đáng kể trong quan hệ qu c tế v  đ  mang lại những hiệu quả trong đ o tạo và nghiên 

cứu khoa học. Cụ thể: 

- Trường Đại học Việt Bắc đ  mời các đo n ngoại giao như Ba Lan, Hàn Qu c, 

các cơ sở giáo dục của các nước Malaysia, Mỹ, Hàn Qu c đến trường trao đổi về hợp 

tác trong đ o tạo, NCKH. Nh  trường cũng đ  tổ chức tham quan, khảo sát tại một s  

trường của nước ngoài nhằm học hỏi kinh nghiệm v  tìm cơ hội hợp tác như các 

trường của Anh, của Malaysia.  

 - Trường đ  kí 4 hợp đồng đ o tạo với các đ i tác nước ngoài là 

Entrepreneurial, Incubation & Career Center Southern University College, Malaysia, 

kí kết hợp tác toàn diện với Sourthern University College Malaysia, Calsoutherm 

University Mỹ và Thỏa thuận hợp tác với Trung tâm văn hóa Việt-Hàn.  

- Trường cũng đ  l m việc với Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

L o v  l nh đạo Sở Giáo dục-Thể thao, đ  đón v  đ o tạo 2 khóa với 128 lưu học sinh.   

- Trường có quan hệ hợp tác với Tổ chức Hessen Cộng ho  Liên Bang Đức. 

Nhở vậy, h ng năm (bắt đầu từ năm 2014), Trường đều được cấp 4-6 suất học bổng 

Hessen trị giá 210 Euro/1 suất của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen-Đức trao 

cho sinh viên (tổng cộng có 26 sinh viên đạt học bổng Hessen). 

1.2.3. Các hoạt động đào tạo  nghiên cứu  hoa học và quan hệ quốc tế 

 Trong những năm qua, Trường Đại học Việt Bắc đ  tuyển sinh được 7 khoá đ o 

tạo v  đ  có 4 khoá sinh viên t t nghiệp ra trường. Hiện nay, trường đang có gần 1000 

SV đang học tại trường; đặc biệt, có gần 130 sinh viên nước ngoài (sinh viên Lào) 

đang theo học bậc đại học tại Trường. 
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 Tuy là một trường đại học tư thục mới được thành lập, Trường Đại học Việt Bắc 

cũng đ  rất chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học và coi đây l  một trong hai 

nhiệm vụ trọng tâm của Trường v  đ  đạt được một s  thành công trong nghiên cứu 

khoa học với 55 đề tài NCKH các cấp đ  được nghiệm thu và 57 bài báo khoa học 

được công b  trên các tạp chí khoa học trong v  ngo i nước. Đặc biệt Trường có nhiều 

đề tài và dự án nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp 

trong nước.  

 Ngo i ra, Trường Đại học Việt Bắc đ  có c  gắng trong công tác quan hệ qu c tế 

v  đ  đạt được nhiều kết qủa đáng kể. Trường đang có quan hệ về đ o tạo và NCKH 

với trường Đại học Bắc Malixia (Nouthern Malixia), Trường Đại học Califocnia, Mỹ 

(Califocnia University); đặc biệt Trường có quan hệ hợp tác với Trung tâm Giao lưu 

Văn hoá Hữu nghị Việt-Hàn, Hàn Qu c và một s  giảng viên người Hàn Qu c giảng 

dạy tiếng Hàn tại Trường Đại học Việt Bắc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


